
Tăng Giảm Tỷ lệ %

I Thức ăn hỗn hợp

1 Thức ăn C20 loại đậm đặc cho gà thịt đồng/kg 12.000 12.500 500

2 Thức ăn C14 loại hỗn hợp cho lợn đồng/kg

 - Từ 15 kg đến 30 kg Bao 25 kg 232.000 232.000

 - Từ 30 kg đến 60 kg Bao 25 kg 218.000 218.000

II Phân bón

1 Đạm Hà Bắc đồng/kg 9.700 9.700 0

2 Lân Văn Điển đồng/kg 4.700 3.800 900

3 Ka ly ngoại đồng/kg 7.500 7.000 500

4 NPK Lâm Thao 5.10.3 đồng/kg 6.700 6.500 200

5 NPK Lâm Thao 10.5.5 đồng/kg 6.750 6.750 0

6 NPK Lâm Thao 12.5.10 đồng/kg 7.500 7.500 0

7 NPK Văn Điển 5.10.3 đồng/kg 6.000 6.000 0

8 NPK Văn Điển 10.10.5 đồng/kg 7.200 7.000 200

9 NPK Văn Điển 12.8.12 đồng/kg 7.500 7.500 0
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STT Mặt hàng Đơn vị tính
 Giá kỳ 

trước 
 Giá kỳ này 

Chênh lệch


